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Từ ngày 06/01 đến 10/01/2025 

Ngày 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp. 

- Trò chuyện nhắc nhở trẻ điểm danh khi đến lớp.  

- Thực hiện bảng trực nhật. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tấp của trẻ. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Còi kêu tu…tu…tu. 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

- Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

Hoạt 

động học 

Âm nhạc 

 Vận động theo 

nhạc bài hát 

“Hoa bé 

ngoan” 

Kỹ năng 

Dạy trẻ biết 

kiềm chế cảm 

xúc 

Thể dục: 

Trườn theo 

hướng thẳng 

 

 

 

 

Văn học 

Đọc thơ “Rong 

và cá” 

MTXQ 

Một số loài hoa 

Toán 

So sánh nhiều 

hơn, ít hơn 

 

 

 

Tạo hình 

Cắt theo đường 

thẳng ngắn dán 

quai hoàn thiện 

đôi dép 

 

Vui chơi 

ngoài trời 

- Quan sát: Thiên nhiên và xã hội. 

- Trò chơi vận động: TC cũ: Đàn ong, TC mới: Gieo hạt 

- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do: Chạy xe, nhảy dây, cầu tuột, xích đu, tró chơi liên hoàn 

- Chơi với cát nước (theo lịch sinh hoạt). 



 

 

Vui chơi 

trong lớp 

- Góc LQVT: Chuẩn bị giấy, bút màu cho trẻ vẽ các hình để làm học cụ chơi về số 

lượng, thẻ số, thẻ hình, bài tập so sánh nhiều hơn/ ít hơn, trò chơi chọn và gắn theo 

mẫu.  

- Góc phân vai: Chuẩn bị các thùng đồ chơi theo chủ đề cho trẻ lựa chọn. 

Chuẩn bị thêm đồ dùng đồ chơi bác sĩ: áo và nón bác sĩ, ống nghe, hộp thuốc, bút 

màu, sổ khám bệnh; đồ dùng đồ chơi thợ làm tóc: Lược, kẹp, băng đô, thun, máy sấy 

tóc, bộ trang điểm, cọ…; nấu ăn: Bếp ga, khuôn bánh, nồi, chén, bánh pizza, gỏi 

cuốn... 

- Góc xây dựng: Chuẩn bị thêm cây xanh, bồn cỏ, hàng rào, mô hình các căn nhà, mô 

hình xích đu, cầu tuột cho trẻ thiết kế, tranh mẫu album công trình, gạch, các khối gỗ, 

ống chỉ, các loại hộp… 

- Góc tạo hình: Chuẩn bị giấy vẽ, bút màu, màu nước, giấy thủ công, keo dán, nguyên 

vật liệu mở…Tranh mẫu về cắt theo đường thẳng ngắn dán quai hoàn thiện đôi dép. 

- Góc đọc sách: Album về các đồ dùng gia đình, họa báo, hình ảnh các ngôi nhà, đồ 

dùng gia đình, cây xanh, hoa, lá... 

- Góc văn học: Chuẩn bị tranh câu chuyện Gói hạt kỳ diệu, sân khấu kể chuyện… 

- Góc âm nhạc: Chuẩn bị nhạc các bài hát về hoa, lá, cây xanh, quả...dụng cụ âm nhạc: 

phách tre, gáo dừa, song loan, vòng đeo tay, mũ âm nhạc,… 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. 

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Kỹ năng chuẩn bị chỗ ngủ: lấy gối và đặt đúng chỗ của mình. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Thực hiện vở bài tập. 

- Tiếp tục rèn kỹ năng cầm bút tô màu. 

- Ôn các bài thơ đã học. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 


